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Du nhập vào Đông Nam Á từ thế kỷ III trước Công nguyên, 
Phật giáo đã sớm dung hợp với các giá trị văn hóa truyền 
thống và mang màu sắc bản địa. Từ khi thành lập đến nay, 

Thái Lan luôn lấy Phật giáo Theravada làm quốc giáo, với hai tông 
phái: Mahanikai và Dhammayuttika. Là một trong những yếu tố quan 
trọng hình thành nên tư tưởng quốc gia thống nhất, Phật giáo Thái Lan 
trong suốt chiều dài lịch sử đã để lại nhiều đóng góp đáng kể cho dân 
tộc trên các lĩnh vực khác nhau như: Đạo đức, văn hóa, nghệ  thuậ t, 
nếp sống, nếp tư duy. Tư tưởng triết học, nhân sinh quan của Phật giáo 
Theravada chiếm vị trí quan trọ ng, ảnh hưởng đế n đời sống xã hội 
Thái Lan và  tiếp tụ c phát huy trong đời sống thực tiễn đất nước này.

Dương Thụy*
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truyền từ Ấn Ðộ vào Thái Lan dưới thời vua Ashoka, do hai đại đức 
Sona và Uttara tức vào khoảng năm 304 TCN (theo Phật Lịch). Có 
giả thuyết khác lại cho rằng đạo Phật du nhập vào Thái Lan do các 
thương gia và di dân Ấn Ðộ trước kia thường lui tới các bờ biển 
Miến Ðiện, Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan và Campuchia. Những 
di dân và thương gia đầu tiên này truyền vào Thái cả Phật giáo lẫn 
Hindu giáo. 

Nhưng Phật giáo chỉ thực sự đặt nền móng, phát triển và ảnh hưởng 
sâu rộng vào xã hội Thái Lan từ triều đại Sukhothai (1238-1438). Thời 
kỳ này, nhiều vị vua tín ngưỡng Phật pháp thậm chí xuất gia tu học 
như vua Ramkhamheng và vua Lithai, tích cực xây dựng chùa chiền, 
ủng hộ đào tạo Tăng tài phát triển chánh pháp. Đặc biệt, vua Lithai là 
vị vua Phật tử anh minh, từ ái, thương dân như con, kể cả những kẻ 
đối đầu và chống lại Thái Lan. Ông đã xây chùa và đúc tượng Phật 
rất nhiều trong thời trị vì, tiêu biểu là những tượng đồng quy mô lớn 
ở chùa Buddhajinarai, Phrarinatnahadhatu và Sadassana. Tiếp đến, ở 
các triều đại Ayutthaya (1351-1767), Thonburi (1768-1782) và Chakri 
(1782 - đến nay), Phật giáo đã tiếp tục phát triển mạnh ở mọi lĩnh vực. 
Đặc biệt, nhiều vị vua Bangkok còn xuất gia tu học và sáng tác các tác 
phẩm văn học giàu giá trị cho đời.

Mặc dù chọn Phật giáo Theravada Srilanka làm dòng chính, nhưng 
Phật giáo Theravada Thái Lan hoàn toàn không cứng nhắc theo 
Srilanka, mà dung hợp tất cả những dòng Phật giáo có từ trước đó, kể 
cả tín ngưỡng thờ thần linh của người Thái cổ và lấy học thuyết Phật 
giáo để giải thích, củng cố thêm những quan niệm của mình trong tín 
ngưỡng truyền thống. Có thể thấy, Phật giáo Theravada Thái Lan có 
phần khác Phật giáo nguyên thủy, khi luôn bám sát các vấn đề nhân 
sinh quan của Phật giáo, nhấn mạnh vào thuyết luân hồi và luật nhân 
quả để hành động theo các quy phạm đạo đức vốn đã đề cao trong 
Phật giáo Theravada Srilanka. Tất cả nhằm hướng đến một kiếp sống 
tốt đẹp hơn, không bận tâm nhiều vào sự giải thoát, Niết bàn mà Phật 
giáo nguyên thủy đề cập.

Mặt khác, tuy chấp nhận dòng Phật giáo nguyên thủy của Srilanka làm 
khuôn mẫu chính cho Tăng già cả về giáo lý lẫn giáo đoàn nhưng Phật 
giáo Theravada Thái Lan vẫn giữ những đặc trưng riêng như không 
thụ giới Tỳ kheo và Sa di cho nữ giới mặc dù số lượng nữ tu ở Thái 
Lan hiện nay khá đông. Tiếp thu Phật giáo trong thời kỳ giới Phật 
giáo đang đề cao các quy phạm đạo đức nên các quan niệm về luân 
hồi, nhân quả chiếm vị trí hàng đầu trong nhân sinh quan Phật giáo 
Theravada Thái Lan. 

Người Thái quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống hiện thực và kiếp 
sau. Bởi vậy, họ luôn cố gắng kiếp này sống sao cho thiện, cho tốt, 
tích được nhiều phúc đức để khi chuyển sang kiếp sau họ được giàu 
có, sung sướng và hạnh phúc hơn kiếp này. Mọi hành động, cách 
suy nghĩ và hành xử của người Thái đều nhằm mục đích là tích lũy 

Sự du nhập và phát triển Phật 
giáo Theravada ở Thái Lan 
Chữ Theravada trong tiếng Pali 
có nghĩa là “Giáo lý của những 
người xưa”. Thực tế, Phật giáo 
Theravada dùng để chỉ một 
trong 18 học phái có nguồn gốc 
xưa được hình thành sau này ở 
Srilanka, trước khi truyền bá sang 
các nước Đông Nam Á trong đó 
có Thái Lan. Trong đó, Phật giáo 
Theravada cho rằng thế giới chỉ 
có một vị Phật duy nhất là Thích 
Ca Mâu Ni và cũng chỉ có Tam 
Tạng Kinh bằng tiếng Pali mới 
đúng là giáo huấn của Ngài.

Theo Ðại Niên Sử của Srilanka 
(Mahavamsa), Phật giáo được 
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điều thiện, từ bỏ điều ác. Có thể 
nói Phật giáo Theravada Thái 
Lan đã nhấn mạnh vào thuyết 
luân hồi, luật nhân quả và lấy 
Đạo Đế (đặc biệt là Bát chánh 
đạo) vốn là các quy phạm đạo 
đức của Phật giáo và cũng là 
một Đế trong Tứ Diệu Đế để 
làm kim chỉ nam cho mọi suy 
nghĩ và hành động của mình.

Trong suốt tiến trình lịch sử 
Thái Lan, Phật giáo luôn được 
khẳng định và phát triển dưới 
sự bảo hộ của hoàng quyền. Vai 
trò của các triều đại đối với sự 
phát triển của Phật giáo là rất 
lớn. Có thể nói, Phật giáo Thái 
Lan hình thành trên cơ sở: Phật 
giáo Theravada nguyên thủy, 
Phật giáo Đại thừa Mật tông, 
Phật giáo Theravada Miến Điện 
(Pagan) và Phật giáo Theravada 
Srilanka. Ở buổi đầu lập quốc, 

Phật giáo Thái Lan là sự giao 
thoa có chọn lọc của các phái 
Phật giáo khác nhau, nhưng tựu 
trung lại Phật giáo Thái Lan 
chọn Phật giáo Theravada dòng 
Srilanka làm dòng chính thống 
cả về khuôn mẫu giáo đoàn và 
giáo lý.

Ảnh hưởng của Phật giáo 
Theravada đến chính trị 
Thái Lan
Quan điểm nhân sinh và đạo Đức 
Phật giáo đã tác động không nhỏ 
đến đường lối trị quốc an dân của 
các vị vua Thái, đó là tư tưởng lấy 
đức để trị. Ngay từ thời kỳ đầu 
dựng nước, người Thái đã chọn 
Phật giáo làm quốc giáo và cho 
đến nay Phật giáo vẫn đang là 
quốc giáo. Các vị vua của Thái 
Lan đều thấm nhuần và làm theo 
những quy phạm đạo đức của 
Phật giáo, trong đó có những vị 

vừa là vua vừa là sư. 

Đến triều đại Ayutthaya (1351-
1767), Phật giáo tiếp tục được đề 
cao. Vị vua đầu tiên của vương 
triều là Ramathibodi I quyết 
định đưa Phật giáo Theravada 
lên hàng “quốc giáo”. Đồng thời, 
ông cho soạn thảo bộ luật đầu tiên 
của Thái Lan là Dharmashastra, 
có giá trị đến cuối thế kỷ XIX. 
Những chính sách mới của nhà 
vua ban ra hầu hết đều xuất phát 
từ ảnh hưởng của giáo lý Phật 
giáo Theravada. Nổi bật là ba 
chính sách quan trọng: ban bố 
luật pháp trên tinh thần giống với 
10 điều răn dạy của Đức Phật; 
ban hành chính sách cấp ruộng 
đất theo cấp bậc; và những chính 
sách nhằm chống lại sự đe dọa 
về sức mạnh của phương Tây 
nhằm bảo vệ chủ quyền và phát 
triển đất nước. 

Nguồn: pixabay.com
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Thái cơ bản tránh được những 
cuộc chiến tranh trong suốt hơn 
700 năm và thảm cảnh bị thực 
dân đô hộ, tạo điều kiện để Thái 
Lan phát triển và hội nhập quốc 
tế nhanh chóng.

Có thể nói, nhân sinh quan Phật 
giáo đã được những nhà vua và 
các Chính phủ Thái Lan thấm 
nhuần và áp dụng hiệu quả trong 
việc bảo vệ, quản lý, phát triển 
đất nước trước những đổi thay 
của thời cuộc. Chính trị và Phật 
giáo Thái Lan có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau. Nhà vua là 
người bảo trợ cho Phật giáo và 
Phật giáo cũng ảnh hưởng mạnh 
mẽ tới chính sách đối nội và đối 
ngoại của Thái Lan.

Ảnh hưởng của Phật giáo 
Theravada đến kinh tế - văn 
hóa - xã hội Thái Lan
Về kinh tế: Nhiều lời Phật dạy 
về cách chọn nghề chân chính đã 
được áp dụng rộng rãi trong mọi 
giai  tầng của xã hội Thái. Các 
chùa và tự viện ở Thái Lan cũng 
mở trường huấn nghệ cho dân 
chúng như: bào chế thuốc, thợ 
mộc, thợ nề và nhiều ngành nghề 

thủ công khác.

Những Tăng sĩ Thái cũng thường 
đóng vai trò người lãnh đạo 
trong các công trình lớn. Do xuất 
phát từ trái tim từ bi, vô vị kỷ 
mà họ được xem là những nhà cố 
vấn và giám sát công trình thành 
công nhất, chi phí được giảm 
xuống, những trục trặc, trở ngại 
trong tiến trình xây dựng cũng ít 
xảy ra.

Khi Thái Lan bước vào quá trình 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
kinh tế có những bước phát triển 
vượt bậc từ chỗ là một quốc gia 
kêu gọi đầu tư nước ngoài sang 
thành một quốc gia đi đầu tư ra 
ngoại quốc. Nông nghiệp sản 
xuất chủ yếu là tự cung tự cấp, 
nay các sản phẩm nông nghiệp 
đã trở thành hàng hóa xuất khẩu 
ra nước ngoài và Thái Lan đã 
đứng hàng đầu thế giới về xuất 
khẩu gạo. Tuy nhiên vì quá chú 
trọng đến phát triển mà người 
Thái không quan tâm tới việc 
bảo vệ tài nguyên rừng và môi 
trường. Môi trường tự nhiên và 
môi trường xã hội là những vấn 
đề nhức nhối mà chính phủ Thái 

Trong thời kỳ vương triều 
Chakri (1782-1940), nhân sinh 
quan Phật giáo cũng ảnh hưởng 
sâu sắc tới tư tưởng trị vì của 
các vị vua. Tư tưởng này được 
thể hiện rõ với chính sách giải 
phóng nô lệ và những chính sách 
nhằm chuẩn bị cho việc hình 
thành một nền dân chủ ở Thái 
Lan trước khi cách mạng dân 
chủ nổ ra như mở rộng quyền 
dân chủ bằng tự do ngôn luận, 
tự do báo chí. Dưới triều đại 
của vua Mongkut (trị vì 1851-
1868), vương quyền và tôn giáo 
được liên kết với nhau chặt chẽ. 

Vương quyền dựa vào Phật giáo 
để quản lý đất nước, tôn giáo 
dựa vào vương quyền để củng 
cố Tăng đoàn, nói cách khác là 
đặt Tăng đoàn dưới sự bảo trợ 
và quản lý của vương quyền 
nhằm nâng cao uy tín cho tập 
thể này. Chức sắc trong Tăng 
đoàn được nhà vua trực tiếp đề 
cử. Tăng đoàn trở thành một 
thành phần của guồng máy quốc 
gia và ngược lại, quốc gia cũng 
xem Phật giáo là bản sắc chung 
của dân tộc cần được bảo vệ, 
tôn trọng. 

Ngoài ra, Thái Lan là dân tộc đã 
có một quá trình dài thực hiện 
các cuộc thiên di đi tìm miền 
đất mới, để đạt được khát vọng 
tự do, độc lập và thịnh vượng. 
Chính hoàn cảnh lịch sử ấy kết 
hợp với ảnh hưởng của Phật giáo 
đã tạo cho người Thái cách ứng 
xử khéo léo để tồn tại. Vì vậy, 
về đối ngoại, các vị vua và chính 
phủ Thái Lan thực hiện chính 
sách ngoại giao mềm dẻo, tận 
dụng đến cùng những điều kiện 
có lợi về mình, làm theo tư tưởng 
trung đạo và tránh bạo lực của 
Phật giáo. Điều này giúp người 

Nguồn: pixabay.com
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Về văn hóa: 
Với 95% dân số theo đạo Phật 
cùng khoảng 36.000 ngôi chùa, 
Phật giáo từ lâu đã ăn sâu vào đời 
sống văn hóa Thái Lan, trở thành 
nét đặc trưng của đất nước này. 
Những quy phạm đạo đức của 
Phật giáo kết hợp chặt chẽ với 

tín ngưỡng truyền thống cùng đời 
sống nông nghiệp lúa nước khiến 
phong tục tập quán của người 
Thái mang tinh thần luật Nhân 
quả, thường nhấn mạnh đến cuộc 
đời con người, cách ứng xử của 
con người với cộng đồng, với tự 
nhiên, đặc biệt với Phật và thần 

Lan đang nỗ lực tìm cách khắc 
phục. Trong rất nhiều chương 
trình và dự án đề ra, ta thấy 
nổi bật nhất là “chương trình 
kinh tế vừa đủ” và sau đó được 
nâng lên thành “Học thuyết kinh 
tế vừa đủ” của vua Bhumibol 
Adulyadej (1946 - 2016). Đây là 
một chương trình và học thuyết 
xuất phát từ triết lý về “Trung 
Đạo” và “Biết đủ” của Phật 
giáo, nhờ áp dụng các biện pháp 
cụ thể của học thuyết này mà bộ 
mặt nông thôn Thái Lan đã được 
cải thiện. 

Về giáo dục: 
Tăng sĩ Thái Lan đóng vai trò 
rất quan trọng. Ngôi trường đầu 
tiên được xây dựng ngay trên khu 
đất chùa và những giáo viên đầu 
tiên là Tăng sĩ. Phật giáo đã nắm 
giữ vai trò này trong suốt một 
thời gian dài. Đến triều đại vua 
Chulalongkorn (Rama V), ngành 
giáo dục phổ cập mới chính thức 
ra đời. Các trường công lần lượt 
mở bên ngoài tu viện, các trường 
Phật giáo dần dần được tiếp quản 
bởi bộ giáo dục, khiến vị trí của 
Tăng sĩ trong lĩnh vực giáo dục 
bị thu hẹp. Các giáo viên cũng 
được thay thế, Tăng sĩ chỉ còn 
dạy những môn học như: giáo lý 
căn bản, công dân giáo dục... 

Về xã hội: 
Người Thái nhìn chung có tính 
cách dịu dàng, chân thành, mang 
tính cộng đồng và tập thể cao, ưa 
làm điều thiện, đề cao tôn ti trật 
tự, năng động uyển chuyển trong 
việc giải quyết các mối quan hệ 
dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Những 
tính cách đó lại được thấm nhuần 
tư tưởng của luật Nhân quả, Luân 
hồi và Bát chánh đạo đã khiến 
người Thái sống thiện hơn và có 
trách nhiệm với đời hơn.

Nguồn: pixabay.com
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linh. Những tục lệ này luôn bám 
sát với các quy phạm đạo đức của 
Phật giáo Theravada để hướng tới 
một kiếp sống tốt đẹp hơn trong 
tương lai.
Các lễ hội cũng chịu ảnh hưởng 
của Phật giáo Theravada, dù 
có nguồn gốc từ các quan niệm 

truyền thống của cư dân nông 
nghiệp lúa nước. Các vị sư là 
người đứng ra tổ chức lễ hội. Nghi 
thức đầu tiên của lễ hội chính là 
việc tụng đọc các bài kinh Phật 
với nội dung cầu mong Đức Phật 
chứng giám cho những hành động 
từ thiện của mọi người dân trong 

vùng đã làm theo đúng những lời 
Đức Phật răn dạy, gieo nhân lành 
sẽ được hưởng quả lành. 
Ngoài ra, sinh hoạt tín ngưỡng 
Phật giáo luôn hiện diện trong 
đời sống người Thái từ lúc mới 
chào đời, trưởng thành, lễ cưới, 
ma chay... 

Lễ đặt tên: 
Khi sinh con, cha mẹ thường 
thỉnh ý Tăng sĩ để đặt tên con 
nhằm đẹp đẽ về mặt ngôn từ lẫn 
ý nghĩa, sau đó sẽ tụng một hồi 
kinh cầu an cho đứa bé. 

Lễ thọ giới: 
Nghi thức này cũng rất quan 
trọng và bắt buộc đối với mọi 
thanh niên Thái Lan, khi bước 
vào giai đoạn trưởng thành, mười 
tám đến hai mươi tuổi. Mỗi người 
sẽ vào chùa tu tập ba tháng, một 
năm hoặc ba năm, tùy theo sở 
nguyện. Buổi lễ diễn ra sau thời 
gian tu tập để giúp con người có 
được tâm hồn rộng lớn. Những 
lời phát nguyện trong buổi lễ sẽ 
khiến người ấy phải trân trọng và 
gìn giữ suốt một đời người. 

Lễ cưới: 
Phật giáo cũng đóng vai trò 
quan trọng, giúp cho hai người 
có sự kết hợp thiêng liêng trong 
hôn lễ. Các Tỳ kheo được cung 
thỉnh đến tụng kinh cầu an 
trong nhà của đôi tân hôn vào 
chiều trước lễ cưới. Sáng hôm 
sau, cặp vợ chồng ấy đem thức 
ăn cúng dường cho chư Tăng 
trước khi tiến hành hôn lễ. Chư 
Tăng sẽ đọc kinh cầu phúc và 
rải nước cát tường lên cô dâu 
và chú rể. 

Lễ tang: 
Tổ chức tùy vào phong tục địa 
phương, nhưng phần lớn vẫn áp 
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dụng theo nghi thức Phật giáo. 
Vị Tăng chủ lễ đến làm phép 
và rải nước hoa lên nhục thân 
người chết, một sợi dây thiêng 
liêng được kéo qua ba lần trên 
thi thể người quá cố, rồi cắt bỏ, 
tượng trưng cho sợi dây ràng 
buộc tham ái, sân hận và si mê 
nay không còn nữa. Chư Tăng 
và gia đình thay phiên tụng kinh 
cầu siêu cho đến lễ hỏa táng hay 
địa táng. Vào ngày cuối, một 
buổi cúng dường trai tăng được 
tổ chức để hồi hướng công đức 
siêu độ vong linh. 

Các lĩnh vực văn học - nghệ 
thuật cũng mang nặng ảnh 
hưởng của Phật giáo Theravada. 
Văn học Thái Lan mang nặng 
tính chất huyền thoại, với nhiều 
ý nghĩa nhân sinh sâu sắc với 
triết lý Luân hồi, Nhân quả. Các 
nhân vật trong truyện thường có 
những phép thần thông biến hóa, 
đi mây về gió. Tuy văn học Thái 
chịu nhiều ảnh hưởng của văn 
học Phật giáo Ấn Độ nhưng nó 
vẫn mang một phong cách riêng, 
được Thái Lan hóa, phù hợp với 
tính cách của người Thái theo 
Phật giáo. 

Khi bước vào thời hiện đại, văn 
học Thái Lan không còn nhiều 
thể loại truyện thơ như trước mà 
thêm vào đó là các thể loại văn 
xuôi tập trung vào các chủ đề về 
truyền thống và hiện đại, về cuộc 
sống lầm than của những người 
dân lao động nghèo nàn. Các nhà 
văn nhà thơ Thái Lan thời kỳ này 
cũng vẫn chịu ảnh hưởng của 
Phật giáo, nêu cao tinh thần giữ 
gìn và bảo vệ truyền thống Phật 
giáo dân tộc.

Loại hình múa truyền thống 
Thái Lan là hình thức nghệ thuật 

mang nặng yếu tố Phật giáo, khi 
những nét chính của nó vẫn tập 
trung ở các điệu múa mang tính 
tôn giáo vốn để biểu diễn trong 
cung đình. Nội dung nhằm minh 
họa các vở kịch chuyển tải những 
tác phẩm văn học nổi tiếng có chủ 
đề bắt nguồn từ Phật giáo. Tiêu 
biểu nhất là những điệu múa với 
những động tác mạnh mẽ, dũng 
mãnh thể hiện trong các vở kịch 
Khon, như: vở Ramakien, hay 
những điệu múa uyển chuyển 
thướt tha trong các vở kịch 
Lakhol như câu chuyện về nàng 
tiên chim Manora.

Hội họa truyền thống Thái Lan 
cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ 
Phật giáo Theravada. Các bức 
họa chủ yếu được vẽ để phục 
vụ Phật giáo, nhằm minh họa 
các cảnh lấy từ kinh sách Phật, 
những mẩu chuyện về cuộc đời 
Đức Phật, về luật luân hồi nhân 
quả của nhà Phật. Họa sĩ thường 
là các nhà sư hay các tín đồ có 
ít nhiều học thức về Phật học. 
Tuy nhiên do đề tài sáng tác chủ 
yếu lấy từ các kinh sách Phật 
cho nên các tác phẩm hầu như 
không có sự biểu cảm mỹ thuật 
cá nhân và tên tuổi các họa sĩ 
rất ít được lưu danh. Nhưng một 
điều không thể phủ nhận đó là 
các nội dung về nhân sinh quan 
Phật giáo, với thuyết luân hồi 
nhân quả luôn là một chủ đề 
bất tận của nền hội họa truyền 
thống Thái Lan.

Kết luận
Sau khi du nhập vào Thái Lan, 
Phật giáo được chấp nhận rộng 
rãi bởi giáo lý Phật giáo nhấn 
mạnh lòng khoan dung, từ - bi - 
hỷ - xả sớm ăn sâu vào tiềm thức 
và lối sống của người Thái Lan. 
Ngà y nay theo thố ng kê, tổng số 

95% dân chúng Thái Lan được 
ghi nhận là tín đồ Phậ t giá o, hầu 
hết là theo truyền thống Phậ t giá o 
Theravada. Cù ng vớ i sự  hiệ n diệ n 
củ a Phậ t giá o trên đấ t nướ c Thá i 
Lan là  hà ng vạn ngôi chùa và  số 
lượ ng Tăng sĩ Thái Lan đông đả o. 
Triết lý nhà Phật đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến mọi sinh hoạt của 
người dân đất Thái và là chất keo 
bảo vệ sự hòa thuận, cố kết cộng 
đồng trong xã hội Thái Lan. Mộ t 
điề u không thể  thay đổ i đượ c đố i 
vớ i ngườ i Thá i Lan chí nh là  tinh 
thầ n Phậ t giá o trong con ngườ i 
họ  hay nó i cá ch khá c Phật giáo 
là linh hồn dân tộc. Như nhiều 
học giả Phương Tây nhận xét: 
nếu không có Phật giáo, Thái Lan 
không còn là Thái Lan nữa.
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